
Số:            /QĐ-KL

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông Mẫu số 01

Chương 412
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2021 - 2025 

tỉnh Đăk Nông

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc
43.989,0  43.989,0   8.616,2   3.646,9       7.363,9    8.759,1       6.698,5    8.787,4    117,0               

1

Chi Quản lý hành chính (Chƣơng:412, Loại:340, 

Khoản:341) 43.664,0  43.664,0   8.537,0   3.632,5       7.337,5    8.729,5       6.670,5    8.757,0    -                   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 41.287     41.287      7.538      3.274          7.084       8.474          6.416       8.501       

Lương và chi khác theo quy định 41.108    41.108     7.359      3.274         7.084      8.474         6.416      8.501      

Quỹ thi đua khen thưởng 179         179          179         

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2024 ĐƢỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

(Kèm theo Quyết định số :         /QĐ-KL ngày      /01/2024 của CCKL Đăk Nông)

                                                                                                              

Tổng số 
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Nội dungSTT

ĐVT: triệu đồng
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Tổng số đã 

phân bổ

1
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1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.377,0    2.377,0     999,0      358,5          253,5       255,5          254,5       256,0       -                   

Trang phục thanh tra, trang phục ngành 468         468          468         

Hỗ trợ tiền lương, tiền công lao động và chi hoạt động 

cho các đối tượng hợp đồng lao động, làm công việc hỗ 

trợ, phục vụ 1.320      1.320       352         264            176         176            176         176         

Thăm, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh
110,0      110,0       24           10,5           17,5        19,5           18,5        20           

Tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ngoài 

kế hoạch thường kỳ theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
90           90            90           

Đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính thuộc 

lĩnh vực, chuyên ngành quản lý

324         324          84              60           60              60           60           

Mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo 

Thông tư 150/2020/TT-BCA

65           65            65           

2

Chi sự nghiệp kinh tế (Chƣơng 412 Loại 280; Khoản 

282) 159          159           42           -             -          -             -           -           117                  

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên 159          159           42           117                  

a Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững 117          117           117
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- Chi phí hoạt động Ban chỉ đạo, Văn phòng thường trực
117         117          117

b

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Mã số: 

0510) 42            42             42           

-

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, 

giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. 

(MS:0521) 42            42             42           

--
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập 

huấn tổ chức thực hiện Chương trình
42           42            42           

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề ( Chƣơng 

412 Loại 070; Khoản 085) 166,0       166,0        37,2        14,4            26,4         29,6            28,0         30,4         -                   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên 166,0       166,0        37,2        14,4            26,4         29,6            28,0         30,4         

Đào tạo theo định mức 166,0      166,0       37,2        14,4           26,4        29,6           28,0        30,4        

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1046286 1128561 1132668 1132667 1132670 1132669 3032952

Mã số Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch 3061 3064 3062 3068 3066 3067 3061
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